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Câu I (2,0 điểm)    
1. Căn cứ Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đồng chí hãy kể tên một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS nhằm phát triển năng lực học sinh.

Nội dung dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh được triển khai thực hiện tại các trường THCS trong toàn thị xã từ năm học nào?

2. Qua nghiên cứu Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Phòng GD&ĐT, đồng chí hãy nêu vắn tắt:

- Quy định về việc xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục định hướng năng lực?

- Quy định về số lần sinh hoạt chuyên môn theo “chuyên đề”, theo “nghiên cứu bài học”/tổ chuyên môn/năm học?

Câu II (4,0 điểm)    
1. Đồng chí hãy trình bày khái quát mức độ cần đạt các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh khi hoàn thành chương trình Tiếng Anh lớp 6.

2. Thế nào là dạy học tích hợp? 

Đồng chí hãy nêu tên 01 bài học (Unit) trong chương trình Tiếng Anh THCS có thể dạy tích hợp liên môn (Chỉ rõ: tích hợp với môn học nào; nội dung kiến thức cần tích hợp)

Câu III (4,0 điểm)
a. GRAMMAR- VOCABULARY (1,5 điểm)
Choose the best option A, B, C or D to complete the sentences 

1. We got our car __________yesterday.
      A. wash


B. to wash

C. washing

D. washed

2. Neither I nor he __________ at her wedding party now.
      A. is


B. are


C. am


D. be

3. ________Tuan took a taxi, he still arrived late for the interview.

  
A. As 


B. If


C. Despite

D. Although

4. A. I'm sure it was Tom who cleared everything up. B. I agree with you. He must_________

  
A. clear everything up



B. has cleared everything up


  
C. had cleared everything up


D. have cleared everything up

5. Get me some stamps,________?
      A. have you

B. will you

C. do you

D. don’t you

6. This pen is ___________ the other two pens.

  
A. more expensive as   



 
B. the most expensive of

 
 C. more expensive than   



D. as expensive than

7. My mother would rather __________ in that factory.

     
A. I didn’t work                



B. I don’t work


     
C. me didn’t work




D. me not work

8. The computer __________ but we plan to wait until next week to do it.

     
A. needs repair      




B. needs to repair       



C. needs be repaired      



D. needs repairing

9. He was unwilling to apologize but in the end I ______ him to do so.


    
A. had


B. made

C. persuaded
   
D. let

10. I   __________ go fishing with my brother when I was young.

      
A. used to

B. is used to

C. has used to
D. was used to

11. Tom can speak two languages. One is English. __________ is French.
      
A. Other

       
B. Another                C. The other 
           D. Others

12. According to the legend, Betsy Ross was the woman _______ the first American stars and stripes flags. 

    
A. whom she made     
B. who made 
   
C. made. 

D. and she made

13.  James suggested _________the roof of the house.

      A. that I should repair
  B. me to repair
C. that me repair
D. me repairing

14. Lewis and Clark had been gone for  __________ on their expedition that many thought they were dead. 

    A. so long 


B. such a long 
C. too long 

D.  much long

15. It’s high time he _________ his mind about choosing a career. If he doesn’t decide soon, he will not settle down any thing.

    A. makes up

B. made up 

C. make up 

D. making up

b. READING (1,0 điểm)
   Read the following passage and fill in each numbered blank with one suitable word. 


English is a very useful language. If we (1) _______English, we can go to (2) _______countries we like. We won’t find it hard to make people understand (3) _______we want to say. English also helps us to learn all (4) _______ of subjects. Hundreds of books are (5) _______in English every day in (6) _______countries. English has also helped to spread ideas and knowledge (7) _______all corners of the world. (8) _______, the English language has helped to spread better understanding and (9) _______ among countries of the world. Therefore, we should (10) _______our best to learn English from now.

c. WRITING (1,5 điểm)
I. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means exactly the same meaning as the first one. ( 0,5đ)

1. The furniture was too old for us to keep.

( Such ...........................................................................................................

2. You do not have to pay for elementary education in Viet Nam.



( Elementary education…………………………………….. .........................
3. Nam and his family went on a trip to their home village for two days.

( Nam and his family had..................................................................................

4. You can try to get Tim to lend you his car but you won’t succeed.

(  There is no point ...........................................................................................

5. People say that he can speak four or five foreign  languages.

( He .................................................................................................................

II. Write a passage to support the argument that secondary school students should wear casual clothes at school (1đ).

Using suggestions:

+ Make students feel comfortable.

+ Give students freedom of choice (size, colors, fashions, etc.)

+ Make students feel self-confident.

+ Make school more colorful and lively.

----------------------------- Hết -----------------------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI NĂNG LỰC 

MÔN TIẾNG ANH
 (Hướng dẫn gồm 03 trang)


I. HƯỚNG DẪN CHUNG

 
1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu các ý cơ bản, giám khảo cân nhắc mức độ bài làm, đối chiếu với yêu cầu của đề thi và hướng dẫn chấm để cho điểm.

 
2. Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng mà vẫn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nêu trong đáp án thì vẫn cho điểm đủ như hướng dẫn quy định.

 
3. Ở từng ý, giám khảo chỉ cho điểm tối đa khi:

- Ý trả lời đúng, rõ, có dẫn giải cụ thể.

- Lời văn diễn đạt trôi chảy, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả.

 
4. Điểm của bài thi là tổng điểm thành phần, lẻ đến 0,25.
II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu I
	
	
	2.0đ

	
	1
	
	1.0đ

	
	a
	Một số biện pháp đổi mới PPDH theo định hướng PTNL
	

	
	
	- Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống
	0.1

	
	
	- Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học
	0.1

	
	
	- Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề
	0.1

	
	
	- Vận dụng dạy học theo tình huống
	0.1

	
	
	- Vận dụng dạy học theo định hướng hành động
	0.1

	
	
	- Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học công nghệ thông tin hợp lý trong dạy học
	0.1

	
	
	- Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo
	0.1

	
	
	- Tăng cường các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn
	0.1

	
	
	- Bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho học sinh
	0.1

	
	b
	Triển khai thực hiện: năm học 2014-2015
	0.1

	
	2
	
	1.0đ

	
	a
	Quy định về xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục định hướng năng lực
	

	
	
	- Hiệu trưởng nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh (kế hoạch 37 tuần thực học), đảm bảo đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. 
	0.25

	
	
	- Tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học từng môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo 37 tuần. Hiệu trưởng phê duyệt và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch dạy học.
	0.25

	
	
	- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm CM, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong SGK. 
	0.25

	
	b
	Quy định về số lần sinh hoạt chuyên môn theo “chuyên đề”, theo “nghiên cứu bài học”/tổ chuyên môn/năm học?
	

	
	
	-  02 “chuyên đề”/tổ chuyên môn/năm
	0.125

	
	
	- 02 "nghiên cứu bài học"/tổ chuyên môn/năm
	0.125

	Câu II
	
	
	4.0đ

	
	1.
	
	2.5đ

	
	Nghe


	- Nghe-hiểu được các câu mệnh lệnh và lời nói đơn giản thường dùng trên lớp học.

- Nghe-hiểu những câu nói, câu hỏi - đáp đơn giản với tổng độ dài khoảng 40-60 từ về thông tin cá nhân, gia đình và nhà trường.
	0.75

	
	Nói

	- Hỏi-đáp đơn giản về thông tin cá nhân, gia đình và nhà trường trong phạm vi các chủ điểm có trong chương trình.

- Thực hiện một số chức năng giao tiếp đơn giản: chào hỏi, đưa ra và thực hiện mệnh lệnh, nói vị trí đồ vật, hỏi-đáp về thời gian, miêu tả người, miêu tả người, miêu tả thời tiết,...
	0.75

	
	Đọc


	- Đọc-hiểu được nội dung chính các đoạn độc thoại hoặc hội thoại đơn giản, mang tính thông báo với độ dài khoảng 50-70 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.
	0.5

	
	Viết

	- Viết được một số câu đơn giản có tổng độ dài khoảng 40-50 từ có nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.
	0.5

	
	3
	
	1.5đ

	
	
	- Khái niệm cơ bản về dạy học tích hợp:

 Tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học. Nói cách khác dạy học tích hợp được hiểu là sự kết hợp một cách hữu cơ, có hệ thống các kiến thức trong một môn học hoặc giữa các môn học thành một nội dung thống nhất
	0.5

	
	
	- Nêu cụ thể, chính xác tên 01 bài học (Unit) trong chương trình Tiếng Anh THCS cần dạy tích hợp liên môn. 
Chỉ rõ: tích hợp với môn học nào; nội dung kiến thức cần tích hợp.
	0.5
0.5

	Câu III
	
	
	4.0đ

	
	a
	GRAMMAR- VOCABULARY
	1.5đ

	
	
	1. D

2. A

3. D

4. D

5. B
6.C

7.A

6. C
7. A
8. D
9. C

10. A

11. C

12.B

13.A

14. A
15. B
14.A

15.B


	

	
	b
	READING
	1.0đ

	
	
	1. know
2. any (many/ a lot of/ lots of)
3. what

4. kinds (sorts/ types)
5. written      6. many (a lot of/ lots of) 7. to  8. Therefore
9. friendship
10. try/do

	

	
	c
	WRITING
	1.5đ

	
	I.
	Rewrite each of the following sentences in such a way that it means exactly the same meaning as the first one
	0.5

	
	
	1. Such old furniture was it that we couldn’t keep it
	0.1

	
	
	2. Elementary education does not have to be paid in Viet Nam
Or Elementary education is free in Viet Nam.
	0.1

	
	
	3. Nam and his family had a two-day trip to their home village.
	0.1

	
	
	4. There is no point in trying to get Tim to lend you his car/ borrow Tim’s/his car.
	0.1

	
	
	5. He is said to be able to speak four or five foreign  languages.
	0.1

	
	II.
	Write a passage to support the argument that secondary school students should wear casual clothes at school
	1.0

	
	
	Bài viết cần phù hợp về hình thức của một bài tranh luận (argument), ngôn ngữ  (language) và nội dung (content). 

1. Form:  - a passage of argument.
	0.1

	
	
	2. Content:
+ Make students feel comfortable.
	0.1

	
	
	+ Give students freedom of choice (size, colors, fashions, etc).
	0.1

	
	
	+ Make students feel self-confident.
	0.1

	
	
	+ Make school more colorful and lively.
	0.1

	
	
	3. Language:
+ Appropriate vocabulary, adverbs…
	0.2

	
	
	+ Correct grammar
	0.2

	
	
	+ Punctuating/ Spelling
	0.1


----------------------------- Hết -----------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC








